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Tiết 21: Chuyên đề                        
BỒI DƯỠNG TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI QUA VĂN BẢN 
“CÔ BÉ BÁN DIÊM”
                                                                                                  An - đéc - xen
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nắm được cốt truyện, nhân vật, tóm tắt được tác phẩm, đoạn trích.
- Nhận biết được những nét độc đáo của đặc điểm thể loại truyện.
- Hiểu được lòng thương cảm của tác giả đối với các em bé bất hạnh. 
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực giao tiếp; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo.
2.2. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực ngôn ngữ; Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lý thông tin; Năng lực đọc hiểu tác phẩm; Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục tình cảm yêu thương, lòng nhân ái, trân trọng con người. 
- Giáo dục cho học sinh có nhận thức, hành động đúng đắn trong cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Đồ dùng dạy học:
+ Phiếu học tập.
+ Giấy nhớ.
- Chuẩn bị nội dung tích hợp với kiến thức môn GDCD về chủ đề “Yêu thương con người”.
2. Đối với học sinh: 
- Soạn bài theo sự hướng dẫn của giáo viên, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG I: MỞ ĐẦU
	- Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý.
- Phương pháp: Thuyết trình.
- Hình thành và PTNL: Giải quyết vấn đề, giao tiếp tiếng Việt, sáng tạo, hợp tác, tự quản.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	- GV kiểm tra bài cũ:
? Trình bày tóm tắt văn bản “Cô bé bán diêm”?
- GV gọi HS trả lời.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung và HS cho điểm bài trình bày của bạn.
- GV chốt.
-> GV dẫn: Ở tiết học trước, các em đã tìm hiểu những nét khái quát về nhà văn An-đéc-xen và hoàn cảnh của cô bé bán diêm. Để giúp các em hiểu rõ hơn về số phận của cô bé tội nghiệp ấy trong xã hội lúc bấy giờ và đặc biệt là thông điệp tác giả muốn gửi gắm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

	
- HS trả lời


- HS khác nhận xét, bổ sung, cho điểm
- HS nghe, ghi bài
	







Tiết 21: Chuyên đề: 
Bồi dưỡng tình yêu thương con người qua văn bản “Cô bé bán diêm”
I. Đọc – Tìm hiểu chung
1. Tác giả
2. Tác phẩm
II. Đọc – Hiểu chi tiết văn bản
1. Hoàn cảnh của cô bé bán diêm



HOẠT ĐỘNG II: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Tìm hiểu chi tiết văn bản
- Mục tiêu: HS tìm hiểu chi tiết văn bản.  
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề.
- Hình thành và PTNL: Giải quyết vấn đề, giao tiếp tiếng Việt, sáng tạo, hợp tác, cảm thụ thẩm mĩ.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	
- GV dẫn: Trong đêm giao thừa, ngoài đường phố xuất hiện một em bé ngồi nép trong một góc tường, rét buốt nhưng không dám về nhà vì sợ bố đánh bởi em chưa bán được bao diêm nào. Giữa tiết trời lạnh giá ấy, em chỉ còn biết tìm hơi ấm sự sống cho mình ở những que diêm mỏng manh, nhỏ bé.
- GV yêu cầu HS theo dõi văn bản và phần chuẩn bị bài.
? Cô bé đã quẹt diêm mấy lần?
- GV gọi HS trả lời


- GV cho HS hoàn thành phiếu bài tập:
? Trong những lần quẹt diêm đó, điều gì đã xảy ra với cô bé? Chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận để hoàn thiện phiếu học tập sau:
+ Hình thức: Thảo luận (4 nhóm)
+ Thời gian: 5 phút
(1) Liệt kê những cảnh tượng cô bé bán diêm đã thấy trong mỗi lần quẹt diêm và khi diêm tắt. Qua đó, chúng ta cảm nhận được mong ước gì của cô bé?
(2) Em hãy rút ra nhận xét của bản thân.
	Những
lần quẹt
diêm
	Khi quẹt diêm

	Khi diêm tắt

	Mong ước

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nhận xét:
	
	
	


- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV chốt và phát HS đáp án của phiếu học tập, yêu cầu HS kẹp vào vở.





? Theo em, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Thông qua biện pháp nghệ thuật đó, nhà văn muốn gửi gắm điều gì?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV bình: Những đồ vật xuất hiện trong mộng tưởng tuy không làm thay đổi số phận của cô bé bán diêm, nhưng lại làm nổi bật những ước mơ nhỏ nhoi và tình cảnh đáng thương của cô bé. 
Trong tiết trời giá rét, em nghĩ tới lò sưởi.
Khi bụng đói cồn cào, em nghĩ đến bàn ăn thịnh soạn.
Đêm giao thừa, em nghĩ đến cây thông Nô-en, bởi đó là vật trang trí trong thời khắc chuyển giao năm mới của người châu Âu.
Trong nỗi cô đơn tuyệt đối, không chỉ có giá lạnh ngoài trời mà còn có cả giá lạnh của cuộc đời, của con người thì nụ cười hiền hậu của bà đã sưởi ấm trái tim của cô bé đáng thương, tội nghiệp.
Như vậy, với nghệ thuật xây dựng truyện đan xen giữa yếu tố hiện thực với  mộng tưởng và được sắp xếp hợp lí, khéo léo, tác giả đã gợi lên trong lòng mỗi người đọc chúng ta hình ảnh một em bé đáng thương luôn khao khát được ấm no, được yêu thương, yên vui và hạnh phúc.

? Chi tiết ngọn lửa diêm trong câu chuyện có ý nghĩa gì? Tại sao tác giả lại chọn chi tiết này mà không phải là bất kì chi tiết nào khác?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt: Ngọn lửa bùng lên cháy rất nhanh, lụi tàn cũng rất nhanh giống như ảo ảnh của cô bé tội nghiệp. Đây là ngọn lửa được thắp lên trong đêm tối, trong giá lạnh, cô đơn, cái đói và nỗi tuyệt vọng. Là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình. Là nguồn sáng đưa cô bé thoát ra khỏi nghịch cảnh. Chi tiết này có giá trị tố cáo sâu sắc xã hội tư bản chủ nghĩa đang hình thành và phát triển mạnh lúc bấy giờ. Năm 1845, xã hội có sự phân biệt rõ rệt giữa tầng lớp giàu nghèo, thế giới thượng lưu chỉ quan tâm đến nhu cầu về vật chất, đẩy người dân vào đời sống nghèo khổ. Ngoài ra, chi tiết ngọn lửa diêm cũng chính là vẻ đẹp nhân văn của câu chuyện. Tác giả An-đéc-xen thật am hiểu tâm lí và thấu hiểu nỗi lòng trẻ thơ. Đoạn văn như bản đàn ngân lên những cung bậc yêu thương. Qua đây, tác giả đã làm nổi bật khao khát cháy bỏng của cô bé bán diêm, của những con người bất hạnh trong xã hội. 
	
- HS theo dõi văn bản
- HS nghe






- HS trả lời
+ 5 lần em bé quẹt diêm

- HS hoàn thành phiếu bài tập


















- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung



-  HS trả lời

- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe




























- HS trả lời


- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe












	2. Những lần quẹt diêm của cô bé trong đêm giao thừa:
	Những
 lần quẹt 
diêm
	Khi quẹt diêm

	Khi diêm tắt

	Mong ước

	1
	Lò sưởi

	Lò sưởi biến mất. Lo sợ về nhà bị bố mắng
	Mong ước được sưởi ấm trong ngôi nhà thân thuộc

	2
	Bàn ăn thịnh soạn

	Chỉ còn những bức tường dày đặc và lạnh lẽo
	Mong ước được ăn trong ngôi nhà thân thuộc

	3
	Cây thông Nô-en

	Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời
	Mong ước được vui đón Nô-en

	4
	Bà mỉm cười với em
	Bà biến mất
	Mong được che chở, yêu thương

	5
	Hai bà cháu được bay lên cao
	Em bé chết
	Mong được ở cùng bà (Mong được hạnh phúc)

	Nhận xét
	Mộng tưởng đẹp, lung linh
	Thực tế lạnh lùng, xót xa
	Em bé không bao giờ có được


* Nghệ thuật: Kể chuyện đan xen, đối lập giữa thực tế và mộng tưởng.  
=> Nổi bật khát khao cháy bỏng và tình cảnh đáng thương của cô bé bán diêm; của những người bất hạnh.


















* Ý nghĩa ngọn lửa diêm:
- Là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình.
- Là nguồn sáng đưa cô bé thoát ra khỏi nghịch cảnh.
- Là chi tiết có giá trị tố cáo sâu sắc xã hội tư bản chủ nghĩa lúc bấy giờ.
=> Vẻ đẹp nhân văn của câu chuyện.









	? Một trong những nghệ thuật đặc sắc của truyện là nghệ thuật tương phản đối lập. Em hãy chỉ ra hình ảnh đối lập tương phản trong đoạn kết và nêu tác dụng?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt



? Nguyên nhân gây ra cái chết của cô bé là gì?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt 

? Theo các em, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của em bé? Là sự lạnh giá của thời tiết hay sự vô cảm của con người?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV bình: Có lẽ, cô bé bán diêm sẽ không chết nếu em được bố yêu thương, được mọi người quan tâm dù chỉ một chút. Em đã chết không chỉ vì đói rét mà chết bởi chính sự thờ ơ, vô cảm của mọi người. Nhà văn An-đéc-xen đã rất tinh tế và cũng đầy đau đớn khi xây dựng nhân vật cô bé bán diêm phải chết vào đúng thời điểm thiêng liêng nhất – Giao thừa, thời điểm khởi đầu cho một năm mà lẽ ra ai cũng phải sung sướng, hạnh phúc. Cũng chính vì vậy mà “Cô bé bán diêm” mang một giá trị nhân văn sâu sắc và trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

? Cái chết của cô bé bán diêm gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ gì? 
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt: 
+ Cái chết là sự giải thoát cho em bé khỏi cảnh đói rét, cô độc. Em được về với bà, sống trong tình yêu thương của bà. Theo tín ngưỡng Thiên Chúa, chỉ có cái chết mới giải thoát được nỗi bất hạnh, đưa linh hồn của con người đến nơi hạnh phúc vĩnh hằng.
+ Cái chết tố cáo sự ác độc của người cha
+ Cái chết lên án sự thờ ơ, vô cảm của người đời trước một em bé khốn khổ.

? Tác giả đã dành tình cảm gì cho em bé bán diêm? Điều đó được thể hiện qua những chi tiết nào? Tác giả đã gửi gắm những thông điệp gì? 
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt: 
+ Đồng cảm với khao khát hạnh phúc của em bé (qua những mộng tưởng của em bé về chiếc lò sưởi ấm áp, bữa ăn ngon, cảnh đầm ấm với người bà đã khuất...)
+ Cảnh kết thúc truyện thể hiện nỗi day dứt, xót xa của nhà văn đối với em bé bất hạnh.







- GV cho HS xem hình ảnh về một số trẻ em lang thang ở Việt Nam.
? Đối với trẻ mồ côi, bất hạnh, chúng ta cần phải làm gì?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt 





? Khi đang được sống trong tình yêu thương của gia đình, của xã hội, em cần phải làm gì để xứng đáng với tình yêu thương ấy?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt: Từ hình ảnh cô bé bán diêm trong tác phẩm cô trò chúng ta đang tìm hiểu, hay nhân vật bé Thủy trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” ở chương trình Ngữ Văn 7, các em thấy rằng, chúng ta đang được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, trong một xã hội công bằng – dân chủ - văn minh. Vì vậy, các em cần trân trọng cuộc sống hiện tại, không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập và biết yêu thương con người.
	- HS trả lời

- HS nhận xét, bổ sung


- HS nghe



- HS trả lời
- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe

- HS trả lời 

- HS nhận xét, bổ sung

- HS nghe















- HS trả lời
- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe












- HS trả lời

- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe














- HS xem hình ảnh
- HS trả lời: Chúng ta cần phải bảo vệ, che chở, chia sẻ và đùm bọc những đứa bé mồ côi, bất hạnh.
- HS trả lời
- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe

	3. Cái chết của cô bé bán diêm:
- Hình ảnh mọi người: vui vẻ ra khỏi nhà.
- Hình ảnh cô bé: đã chết với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười.
-> Sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập tương phản
=> Cái chết không bi lụy mà được miêu tả rất đẹp, cái chết của một người toại nguyện. 

- Nguyên nhân: 
+ Giá rét trong đêm giao thừa.
+ Sự vô tâm, độc ác của người cha.
-> Sự lạnh lùng, vô tình của mọi người.
























=> Là sự giải thoát cho em khỏi cảnh đói rét, cô độc, tố cáo sự độc ác của người cha và lên án sự thờ ơ, vô cảm của người đời trước một em bé khốn khổ.












* Tình cảm của tác giả:
- Tình yêu thương; nỗi xót xa, đau đớn; niềm cảm thông sâu sắc đối với những em bé bất hạnh. 
- Tác giả nhận thấy, thấu hiểu và trân trọng ước mơ của các em.
=> Tư tưởng nhân đạo và nhân văn sâu sắc.
- Thông điệp: 
+ Phải biết trân trọng tình cảm gia đình và hạnh phúc bình dị bên người thân. 
+ Sống phải biết ước mơ, biết giữ tâm hồn trong sáng.
+ Con người phải biết yêu thương đùm bọc nhau.
+ Trẻ em cần được quan tâm và yêu thương.
+ Tố cáo xã hội lạnh lùng, tàn nhẫn là nguyên nhân của rất nhiều cái chết (thể xác và tinh thần).

	Tổng kết giá trị văn bản
- Mục tiêu: HS khái quát được giá trị cơ bản về nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
- Hình thành và PTNL: Giải quyết vấn đề, giao tiếp tiếng Việt, tư duy tổng hợp, hợp tác.

	? Nêu những nét chính về nghệ thuật và ý nghĩa văn bản?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt 






	- HS trả lời
- HS nhận xét, bổ sung
- HS nghe







	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi khổ cực của em bé bằng những chi tiết, hình ảnh đối lập. 
- Sắp xếp trình tự sự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé trong cảnh ngộ bất hạnh.
- Sáng tạo trong cách kể chuyện: thực tại – quá khứ - thực tại.
2. Ý nghĩa văn bản:
- Truyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.
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	- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức củng cố, tìm hiểu sâu hơn về văn bản.
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề,…
- Hình thành và PTNL: Giao tiếp tiếng việt, giải quyết vấn đề, cảm thụ thẩm mĩ,…

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Cách kết thúc truyện “Cô bé bán diêm” có giống cách kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích mà em đã đọc không? Vì sao? 
- Hình thức: Thảo luận (4 nhóm)
- Thời gian: 5 phút
- Kĩ thuật: Khăn trải bàn
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV chốt: Dưới ngòi bút của nhà văn An-đéc-xen, cô bé bán diêm đã ra đi với đôi má vẫn hồng và đôi môi đang mỉm cười. Hình ảnh cái chết ấy thật đẹp đã thể hiện sự hạnh phúc, mãn nguyện của cô bé. Có lẽ em đã thanh thản, toại nguyện vì chỉ mình em được sống trong những điều huy hoàng, kì diệu. Thực tế, đây là một cái kết không có hậu khi em bé đã chết rất tội nghiệp. Không giống truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, “Lọ Lem”, “Tấm Cám” và trong đó, nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, nàng Lọ Lem may mắn và cô Tấm thảo hiền đều có kết cục hợp lòng người, cô bé bán diêm trong truyện lại chết rất bi thảm, làm nhức nhối lòng người. Em đã chết trong đêm giao thừa rét mướt. Sáng mùng một đầu năm khi mọi người vui vẻ ra khỏi nhà, kẻ qua người lại mà không hề quan tâm đến em, em đã chết vì lạnh, vì đói ở một xó tường. Cái chết của em sẽ mãi ám ảnh trong lòng người đọc, khơi dậy tình yêu thương con người trong cuộc đời này.
	
- HS thực hiện 
- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung


- HS nghe
	IV. Luyện tập


	Câu 2: Truyện cổ tích luôn có những điều kì diệu, bằng trí tưởng tượng của mình, em hãy viết lại cái kết cho câu chuyện cô bé bán diêm bằng một đoạn văn ngắn (5-7 câu).
	- HS làm bài
	



* Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập nội dung bài học
- Tìm đọc thêm một số truyện cổ tích của An-đéc-xen
- Chuẩn bị bài: “Trợ từ, thán từ”.
